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	TT
	Kĩ năng
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng

điểm (%)

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1


	Đọc hiểu


	Thơ tự do
	4
	0
	4
	
	0
	2
	0
	
	60

	2
	Viết


	Viết đoạn văn ghi lại cảm nghĩ về một đoạn thơ/bài thơ tự do
	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	40

	Tổng
	20
	5
	20
	15
	0
	30
	0
	10
	100

	Tỉ lệ %
	25
	35%
	30%
	10%
	

	Tỉ lệ chung
	60%
	40%
	


BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II, MÔN NGỮ VĂN 8
	TT
	Chương/

Chủ đề
	ND/ Đơn vị KT
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ NT

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	VD cao

	1
	Đọc hiểu
	Thơ tự do
	Nhận biết:

- Nhận biết được thể thơ và đặc điểm của thể thơ tự do
- Nhận biết được nhân vật trữ tình, đối tượng trữ tình
- Nhận biết một số nghệ thuật đặc sắc của bài thơ
Thông hiểu:

- Hiểu được giá trị của các đặc sắc nghệ thuật: từ ngữ, hình ảnh và các biện pháp tu từ được sử dụng trong bài thơ/đoạn thơ
- Hiểu được cảm hứng chủ đạo, nội dung, chủ đề, thông điệp mà văn bản muốn gửi đến người đọc.

Vận dụng:

- Trình bày được những cảm nhận sâu sắc về các hình ảnh thơ, về nhân vật trữ tình; 
- Bày tỏ được thái độ, tình cảm đối với đoạn thơ/bài thơ

- Rút ra được thông điệp, bài học từ văn bản.
	4TN


	4TN
	2TL
	

	2
	Viết
	Viết đoạn văn ghi lại cảm nghĩ về một đoạn thơ/bài thơ tự do
	Nhận biết:

- Xác định được kiểu bài biểu cảm.

- Giới thiệu tác giả, tác phẩm, cảm xúc chung về bài thơ tự do.

Thông hiểu: 
- Diễn giải những đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của bài thơ hoặc khía cạnh độc đáo của bài thơ mà đề bài đã nêu.
- Lí giải được một số đặc điểm tâm trạng của nhân vật trữ tình thể hiện trong bài thơ.
Vận dụng: 

- Vận dụng các kĩ năng dùng từ, viết câu, các phép liên kết, các phương thức biểu để bộc lộ cảm xúc về bài thơ.

- Nêu được những bài học rút ra từ tác phẩm.

- Thể hiện được sự đồng tình/không đồng tình với thông điệp của tác giả (thể hiện trong tác phẩm).

Vận dụng cao:

- Đánh giá được ý nghĩa, giá trị hình thức tác phẩm.

- Thể hiện rõ quan điểm, cá tính trong bài viết; sáng tạo trong cách diễn đạt, kết hợp các yếu tố biểu cảm với tự sự, miêu tả, nghị luận…; Lời văn sinh động, giàu cảm xúc, có giọng điệu riêng.
	1*

	1*
	1*
	1*

	Tổng
	
	4TN+1*
	4TN+1*
	2TL+1*
	1TL*

	Tỉ lệ %
	
	25%
	35%
	30%
	10%

	Tỉ lệ chung
	
	60
	40


	     TRƯỜNG THCS ĐỊNH CÔNG
	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II
MÔN: Ngữ văn – LỚP: 8
Thời gian làm bài: 90 phút

Ngày kiểm tra: 06/05/2024


PHẦN I: ĐỌC HIỂU (6,0 điểm)

Đọc kĩ đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới:

HOAN HÔ CHIẾN SĨ ĐIỆN BIÊN

TỐ HỮU (1)
Hoan hô chiến sĩ Điện Biên
Chiến sĩ anh hùng
Đầu nung lửa sắt
Năm mươi sáu ngày đêm, khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt
Máu trộn bùn non
Gan không núng
Chí không mòn!
Những đồng chí, thân chôn làm giá súng
Đầu bịt lỗ châu mai
Băng mình qua núi thép gai
Ào ào vũ bão,
Những đồng chí chèn lưng cứu pháo
Nát thân, nhắm mắt, còn ôm...
Những bàn tay xẻ núi, lăn bom
Nhất định mở đường cho xe ta lên chiến trường tiếp viện.

Và những chị, những anh, ngày đêm ra tiền tuyến
Mấy tầng mây, gió lớn mưa to
Dốc Pha Đin, chị gánh anh thồ
Đèo Lũng Lô, anh hò chị hát
Dù bom đạn, xương tan thịt nát
Không sờn lòng, không tiếc tuổi xanh.
Hỡi các chị, các anh
Trên chiến trường ngã xuống!
Máu của anh chị, của chúng ta, không uổng:
Sẽ xanh tươi đồng ruộng Việt Nam
Mường Thanh, Hồng Cúm, Him Lam
Hoa mơ lại trắng, vườn cam lại vàng.

(Trích Hoan hô chiến sĩ Điện Biên (2), tháng 5 – 1954)

Chú thích:
(1)Tố Hữu (1920-2002) tên thật là Nguyễn Kim Thành, quê gốc ở làng Phù Lai, nay thuộc xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Ở Tố Hữu có sự thống nhất đẹp đẽ giữa cuộc đời cách mạng và cuộc đời thơ. Ông được coi là lá cờ đầu của thơ cách mạng Việt Nam.
(2) Hoan hô chiến sĩ Điện Biên: Ngày 7/5/1954, chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, trấn động địa cầu” đã hoàn toàn thắng lợi, kết thúc 9 năm kháng chiến trường kỳ, gian khổ nhưng cũng đầy anh dũng của quân và dân ta. Xúc động, tự hào trước chiến công vang dội của dân tộc, Tố Hữu đã viết bài thơ “Hoan hô chiến sĩ Điện Biên”. Phần ngữ liệu trên là đoạn trích trong bài thơ.

 * Ghi ra giấy kiểm tra chữ cái đứng trước phương án trả lời đúng nhất cho mỗi câu hỏi (từ câu 1 đến câu 8). 

Câu 1. Bài thơ được viết theo thể thơ nào?

A. Thơ tự do                


C. Thơ năm chữ
B. Thơ bảy chữ                  


D. Thơ lục bát
Câu 2. Nhân vật trữ tình trong bài thơ là ai?

A. Là những đồng chí thân chôn làm giá súng



B. Là những đồng chí chèn lưng cứu pháo



C. Là những chị, những anh ngày đêm ra tiền tuyến

D. Là nhà thơ, xuất hiện gián tiếp

Câu 4. Đoạn thơ đề cập đến cuộc kháng chiến vĩ đại nào của dân tộc?

A. Cuộc kháng chiến chống giặc Mông - Nguyên
B. Cuộc kháng chiến chống giặc Minh xâm lược
C. Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp

D. Cuộc kháng chiến chống đế quốc Mĩ

Câu 3. Dòng nào nêu đúng nhất nội dung chính của bài thơ?

A. Ca ngợi vẻ đẹp thiên nhiên ở Điện Biên
B. Ca ngợi tinh thần chiến đấu kiên cường, bất khuất của những chiến sĩ Điện Biên 

C. Tố cáo tội ác của quân xâm lược
D. Tâm trạng xót thương những người lính đã hy sinh
Câu 5. Cảm hứng chủ đạo trong đoạn trích trên là gì?
A. Ngợi ca, tự hào                   

C. Nhớ thương, xúc động
B. Xót xa, đau đớn



D. Lãng mạn, bay bổng
Câu 6. Xét về mục đích nói, câu thơ: “Hoa mơ lại trắng, vườn cam lại vàng” thuộc kiểu câu gì?
A. Câu nghi vấn                          

C. Câu cảm thán      

B. Câu cầu khiến                      

D. Câu trần thuật
Câu 7. Dòng nào nêu đúng và đầy đủ nhất tác dụng của biện pháp tu từ được sử dụng trong câu thơ “Năm mươi sáu ngày đêm khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt”?
A. Điệp ngữ, nhấn mạnh những khó khăn gian khổ mà người lính Điện Biên phải trải qua.
B. Điêp ngữ, nhấn mạnh vào sự hy sinh cao cả của những người lính Điện Biên.
C. Liệt kê, nhấn mạnh, làm nổi bật những khó khăn, gian khổ và sự hy sinh cao cả của những người lính Điện Biên.
D. Liệt kê, nhấn mạnh, làm nổi bật sự hy sinh cao cả của những người lính Điện Biên.
Câu 8. Những hình ảnh thân chôn làm giá súng, đầu bịt lỗ châu mai, chèn lưng cứu pháo được nhắc đến trong đoạn thơ trên gợi em liên tưởng đến chiến công của những anh hùng liệt sĩ nào đã anh dũng hy sinh trong cuộc kháng chiến vĩ đại?
A. Bế Văn Đàn, Phan Đình Giót, Tô Vĩnh Diện.
B. Võ Thị Sáu, Tô Vĩnh Diện, Phan Đình Giót.
C. Bế Văn Đàn, Phan Đình Giót, Lê Anh Xuân.
D. Võ Thị Sáu, Lê Anh Xuân, Bế Văn Đàn.
Trả lời câu hỏi/ Thực hiện yêu cầu:

Câu 9. Em hiểu như thế nào về ý nghĩa của 4 câu thơ sau và cho biết thái độ, tình cảm của tác giả gửi gắm qua những vần thơ đó?  
Hỡi các chị, các anh
Trên chiến trường ngã xuống!
Máu của anh chị, của chúng ta, không uổng:
Sẽ xanh tươi đồng ruộng Việt Nam
Câu 10. Bài thơ gửi đến mỗi chúng ta thông điệp gì? Là một trong những “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên” hôm nay, em thấy tuổi trẻ cần phải làm gì để thể hiện trách nhiệm của mình với quê hương, đất nước?
PHẦN II. VIẾT (4,0 điểm)

Từ đoạn trích thơ trong bài thơ “Hoan hô chiến sĩ Điện Biên” của Tố Hữu (được minh họa ở phần Đọc hiểu), em hãy viết một đoạn văn tối thiểu một trang giấy thi ghi lại cảm nghĩ của mình sau khi xong đọc đoạn thơ trên.
-------------------------Hết!---------------------------

                          HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II
MÔN: NGỮ VĂN 8 

Thời gian: 90 phút

Ngày kiểm tra:  06 /05/2024
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Phần
	I. ĐỌC HIỂU
	6,0

	Từ câu 1- câu 8
	Mỗi câu đúng được 0.5 điểm

          Câu 1:  A                           Câu 5:  A
          Câu 2:  D                           Câu 6:  D
          Câu 3:  C                           Câu 7:  C
          Câu 4:  B                           Câu 8:  A
	4,0

	Câu 9
	- HS nêu được ý nghĩa của 4 câu thơ:

+ Khẳng định sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ không phải là vô nghĩa; 

+ Xác anh ngã xuống đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc, bình yên cho đất nước Việt Nam

- HS trình bày được thái độ của nhà thơ: 

+ Thái độ: cảm phục, ngưỡng mộ… 
+ Tình cảm: trân trọng, biết ơn….

GV linh hoạt chấm điểm theo cách trình bày của HS, mỗi ý 0,25
	0,5

0,5



	10
	HS trình bày được các ý: 

 - Thông điệp: trân trọng và biết ơn công lao của những người lính đã ngã xuống vì độc lập tự do của dân tộc…
 - Trách nhiệm của tuổi trẻ: (ít nhất 2 ý, mỗi ý cho 0,25đ), có thể là:
   + Xác định được lý tưởng sống cao đẹp

   + Tiếp nối truyền thống của cha ông, xây dựng đất nước

   + Ra sức học tập, tu dưỡng đạo đức, góp sức xây dựng quê hương

   + Tích cực tham gia các hoạt động xã hội…

            HS trình bày theo cách của mình, GV linh hoạt cho điểm
	0,5
0,5



	
	II. VIẾT
	4,0

	a.Bố cục
	Đảm bảo cấu trúc đoạn văn; đủ độ dài phù hợp
	0,25

	b.Kiểu bài
	Xác định đúng kiểu bài: Ghi lại cảm nghĩ về một bài thơ tự do
	0,25

	c.Nội dung
	ĐV viết có thể triển khai theo nhiều cách khác nhau song cần đảm bảo các ý sau:
	2,5

	
	* Mở đoạn: Giới thiệu tác giả Tố Hữu và đoạn trích “Hoan hô chiến sĩ Điện Biên”, nêu cảm nghĩ chung về đoạn thơ.
* Thân đoạn:

- Trình bày được cảm nghĩ về nội dung và nghệ thuật của đoạn thơ:
+ Về nội dung: 

  * Những khó khăn, gian khổ của cuộc chiến đấu: 

  * Vẻ đẹp của những chiến sĩ Điện Biên: kiên cường, bất khuất, hy sinh anh dũng… cho đất nước tươi đẹp.

+ Về nghệ thuật: 

  * Thể thơ tự do, vần nhịp linh hoạt giúp cảm xúc được bộc lộ tự nhiên, phóng khoáng

  * Sử dụng từ ngữ gợi hình, gợi cảm: từ láy, động từ mạnh…; những biện pháp tu từ: liệt kê, điệp ngữ, ẩn dụ, nói quá, sóng đôi…. giúp nhà thơ khắc họa rõ nét sự khốc liệt của chiến tranh và vẻ đẹp kiên cường của người lính
 * Giọng điệu sôi nổi, hào hùng…

- Suy nghĩ: Bài thơ đã gợi lên trong lòng mỗi chúng ta niềm trân trọng và biết ơn công lao của những người lính đã ngã xuống vì độc lập tự do của dân tộc…
 * Kết đoạn: - Khẳng định lại cảm xúc về đoạn thơ
                      -  Ý nghĩa của đoạn thơ đối với bản thân
	0,25

2,0

0,25

	d. Chính tả
	Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt.
	0,5

	e. Diễn đạt
	Sáng tạo: Diễn đạt sáng tạo, sinh động, hấp dẫn lôi cuốn, lời văn giàu cảm xúc, có giọng điệu riêng; kết hợp các yếu tố biểu cảm với tự sự, miêu tả, nghị luận …
	0,5


